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I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW) 
1. Tin gió mùa Đông Bắc:


Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh (KKL) mạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự báo ngày hôm nay (25/11), bộ phận KKL sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của KKL, hôm nay (25/11) ở Bắc Bộ còn có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ tối nay các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Đêm nay, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 
2. Thời tiết ngày và đêm 25/11: 
- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có dông vài nơi.

- Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.
- Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. 
3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 23/11 đến 19h00’ ngày 24/11, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa đến mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Tiên Phước (Quảng Nam)
	41 mm
	
	Sông Cầu (Phú Yên)
	45 mm

	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	48 mm
	
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	41 mm

	An Nhơn (Bình Định)
	39 mm
	
	
	


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 24/11 đến 07h00’ ngày 25/11, khu vực miền núi Bắc Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Vĩnh Yên (Lào Cai)
	35 mm
	
	Trà Khúc (Quảng Ngãi)
	75 mm

	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	55 mm
	
	Trị An (Đồng Nai)
	53 mm


3.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00’ ngày 21/11 đến 19h00’ ngày 24/11, khu vực Trung Bộ rải rác có mưa to đến rất to (tập trung chủ yếu vào ngày 22/11 và 23/11), tổng lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Văn Lý (Nam Định)
	101 mm
	
	Trường Sơn (Quảng Bình)
	91 mm

	Như Xuân (Thanh Hóa)
	134 mm
	
	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	114 mm

	Hòn Ngư (Nghệ An)
	75 mm
	
	Trường Sa (Khánh Hòa)
	96 mm

	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	104 mm
	
	
	


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên:


Mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/25/11, trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 1,40m, trên sông Kôn tại Thạch Hòa: 5,78m.

Dự báo: Ngày 25/11, mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có dao động nhỏ; các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.
2. Các sông Nam Bộ: 
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi theo triều. Mực nước 7h/25/11, trên sông Tiền tại Tân Châu là 1,79m, trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,87m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h/25/11 là 110,84m.
 Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long và hạ lưu sông Sài Gòn tiếp tục lên chậm theo triều. Đến ngày 28/11,  mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 1,85m, tại Châu Đốc lên mức 1,92m; tại các trạm chính cuối nguồn sông Cửu Long lên mức BĐ1-BĐ2, hạ lưu sông Sài Gòn lên trên BĐ2-BĐ3.
     III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa Thủy lợi:

Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập thuộc Tổng cục Thủy lợi, tình hình tích nước của các hồ chứa thủy lợi như sau:

- Khu vực miền núi phía Bắc đạt từ 70- 90% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức trên 95% như: Pa Khoang (Điện Biên); Bò Lạc, Suối Sải, Vân Trục (Vĩnh Phúc); Núi Cốc (Thái Nguyên); Khe Chè; Cấm Sơn, Khuôn Thần (Bắc Giang),...

- Khu vực Bắc Trung Bộ đạt từ 60-80% dung tích thiết kế. Một số hồ đạt mức cao trên 95% như: Đồng Chùa (Thanh Hóa); Sông Sào (Nghệ An); Kim Sơn (Hà Tĩnh); Sông Thai, Vực Tròn (Quảng Bình); Bảo Đài, Khe Mây, Trung Chỉ (Quảng Trị);  Hòa Mỹ (T.T.Huế),...

 - Khu vực Nam Trung Bộ hiện tại đạt từ 55-75% dung tích thiết kế. Một số hồ đạt mức cao trên 80% như: Đồng Nghệ (Đà Nẵng), Khe Tân, Thạch Bàn (Quảng Nam); Hóc Răm, Phú Xuân (Phú Yên); Suối Trầu (Khánh Hòa); Tân Giang, Trà Co (Ninh Thuận); Sông Lòng Sông, Sông Quao (Bình Thuận),...

- Khu vực Tây Nguyên đạt từ 80-95% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt 100% như: IaHrung, Biển Hồ (Gia Lai); Buôn Yông, Ea Soup Thượng, Krông Buk Hạ (Đăk Lăk); Đạ Hàm, Đạ Tẻ (Lâm Đồng),...

- Khu vực Đông Nam Bộ đạt từ 70-90% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao trên 95% như: Sông Mây, Gia Ui (Đồng Nai), Đá Bàng (Bà Rịa Vũng Tàu),...

2. Hồ chứa Thủy điện:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)

	Sơn La
	7h00
	24/11
	214,79
	116,38
	1.447
	336

	
	7h00
	25/11
	214,79
	116,39
	282
	282

	Hòa Bình
	7h00
	24/11
	116,09
	10,80
	535
	515

	
	7h00
	25/11
	116,06
	10,70
	535
	515

	Tuyên Quang
	7h00
	24/11
	119,30
	47,55
	240
	133

	
	7h00
	25/11
	119,23
	47,69
	180
	166

	Thác Bà
	7h00
	24/11
	54,95
	20,77
	100 (TB ngày 24/11)
	138 (TB ngày 24/11)

	
	7h00
	25/11
	54,94
	20,78
	
	


Hiện các hồ đang đóng tất cả các cửa xả, duy trì trạng thái hoạt động bình thường.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
Không có diễn biến gì mới./.
	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
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